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TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT VÀ VẬT NUÔI

MÃ HỌC PHẦN: 117090
1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành : 1- Đại học sư phạm Sinh học  /  Khoá đào tạo: 2008-2012

                    Tên học phần: Tập tính động vật và vật nuôi 

Số tín chỉ học tập: 2

Học kì: 4

Học phần:  Bắt buộc: 
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- Tự chọn:        

Các học phần tiên quyết: Động vật 1- Động vật học không xương sống

Các học phần kế tiếp: Giải phẫu người hoặc GPSL người và động vật

Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có): 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Sinh học Động vật

2. Mục tiêu của học phần. 

Kiến thức. Người học trình bày được:

Những kiến thức cơ bản về tập tính học động vật: lịch sử phát triển chuyên ngành tập tính động vật, khái niệm tập tính động vật, cơ sở sinh học và cơ chế hìnhg thành tập tính động vật.

Mô tả được một số tập tính của động vật qua đại diện một số loài: săn mồi, sinh sản, tự vệ.

Trình bày được cơ sở khoa học của việc điều khiển tập tính động vật vào phục vụ lợi ích của con người. Và triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu tập tính vào thực tiễn sản suất và đời sống.  

Kỹ năng:

- Có kỹ năng quan sát và nghiên cứu tập tính của động vật.

- Nắm được các nguyên tắc nghiên cứu tập tính động vật.

- Áp dụng vào việc giảng dạy động vật học và sinh lý người và động vật trong nhà trường, nghiên cứu và ứng dụng tập tính động vật vào thực tiễn cuộc sống. 

Thái độ: Hình thành thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hứng thú tìm tòi, nghiên cứu ĐV phục vụ lợi ích con người. 

3. Nội dung chi tiết học phần:
A-PHẦN LÝ THUYẾT 

CHƯƠNG I.  MỞ ĐẦU





I. Lịch sử nghiên cứu tập tính động vật

II. Khái niệm về tập tính học động vật.

III. Phân loại tập tính động vật.

IV. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu tập tính học động vật. 

CHƯƠNG II. MỐI QUAN HỆ TIẾP XÚC GIỮA ĐỘNG VẬT VÀ NGOẠI CẢNH  

I. Khái quát về cơ quan thụ cảm

II. Một số CQTC chính:

III. Phương pháp nghiên cứu chức năng của ĐV.

CHƯƠNG III.  CƠ SỞ SINH HỌC VÀ SỰ HÌNH THÀNH TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

I. Cơ sở sinh học của tập tính động vật.

II. Khái niệm và ý nghĩa của hướng động và định hướng.

III. Cơ chế hình thành tập tính

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành tập tính động vật.

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ BIỂU HIỆN TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

I. Các dạng tập tính;

1. Tập tính cá thể

2. Tập tính xã hội

II. Một số tập tính ở ĐV

1. Tập tính nhịp.

2. Tập tính sinh sản; chăm sóc trứng và con non.

3. Tập tính săn mồi.

4. Tập tính nhóm và bầy đàn.

CHƯƠNG V:  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẬP TÍNH HỌC ĐỘNG VẬT        

I. Cơ sở khoa học của việc ứng dụng tập tính học.

II. Ứng dụng tập tính học động vật trong đời sống và sản xuất.

1. Qui trình thiết lập tập tính động vật

2. Áp dụng lý thuyết tạo dựng tập tính cho động vật nông nghiệp

3. Áp dụng tạo dựng tập tính ĐV theo các mục tiêu khác.

4. Áp dụng tạo dựng tập tính cho động vật hoang dã

B-PHẦN THỰC HÀNH                        


Bài 1: Quan sát tập tính ăn mồi của thạch sùng (Hemidactylus sp).


Bài 2: Quan sát tập tính ăn mồi của gà nhà (Galus galus).


Bài 3: Quan sát tập tính sinh sản của gà nhà (Galus galus).


Bài 4. Quan sát tập tính hoạt động ngày đêm của thạch sùng


4. Giáo trình chính:

   1 . Đào Văn Tiến. Tập tính học là gì? Nhà xuất bản KH & KT. Hà nội, 1987.

  2. Vũ Quang Mạnh . Tập tính học động vật. 

 Nhà xuất bản GD. Hà nội, 2000

     3. Vanediktova T.N, Kolobeva N.G … Những hiểu biết về tập tính vật nuôi.

Nhà xuất bản Koloxi, 1978 (Tiếng Nga)
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